	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 2479/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 22 tháng 10 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Sở Tài chính


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 2402QĐ-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Sơn La (có Danh mục và nội dung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Quyết định này thay thế Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài chính ngân sách áp dụng chung tại cấp huyện, thành phố tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Cục Kiểm soát TTHC- Bộ Tư Pháp;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, NC (65b).
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

    Cầm Ngọc Minh


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI,
 CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH  TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2479/QĐ-UBND  
ngày  22 tháng 10  năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan

thực hiện

	A 
	CẤP TỈNH: 17 THỦ TỤC
	
	

	1
	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
	Quản lý Giá
	Sở
 Tài chính

	2
	Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
	Quản lý Giá
	Sở 
Tài chính

	3
	Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
	Quản lý Giá
	Sở
 Tài chính

	4
	Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	Quản lý

Công sản
	Sở
 Tài chính

	5
	Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
	Quản lý

Công sản
	Sở
 Tài chính

	6
	Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND tỉnh
	Quản lý

Công sản
	Sở 
Tài chính

	7
	Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
	Quản lý

Công sản
	Sở
 Tài chính

	8
	Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi dự án kết thúc
	Quản lý 

Công sản
	Sở 
Tài chính

	9
	Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước
	Quản lý 

Công sản
	Sở 
Tài chính

	10
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
	Đầu tư
	Sở 
Tài chính

	11
	Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	Tài chính doanh nghiệp
	Sở
 Tài chính

	12
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước
	Tin học
 và thống kê tài chính
	Sở
 Tài chính

	13
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách
	Tin học 
và thống kê tài chính
	Sở 
Tài chính

	14
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho dự án đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư
	Tin học
 và thống kê tài chính
	Sở
 Tài chính

	15
	Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư giai đoạn thực hiện dự án
	Tin học 
và thống kê tài chính
	Sở 
Tài chính

	16
	Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
	Tin học
 và thống kê tài chính
	Sở
 Tài chính

	17
	Đăng ký chuyển giai đoạn dự án đầu tư
	Tin học 
và thống kê tài chính
	Sở
 Tài chính

	B
	CẤP HUYỆN : 01 THỦ TỤC
	
	

	1
	Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
	Lĩnh vực đầu tư
	Phòng
 Tài chính


Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH SƠN LA
A. CẤP TỈNH

 I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ

 1. Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính 

- Trình tự thực hiện

Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc đăng ký giá dưới hình thức lập Biểu mẫu đăng ký giá tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La.

* Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:

+ Trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Biểu mẫu đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản Biểu mẫu cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến lãnh đạo cơ quan và các phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo để thực hiện rà soát;

+ Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Biểu mẫu ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu mẫu cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp.

* Đối với Biểu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:

+  Khi nhận được Biểu mẫu, cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần, số lượng Biểu mẫu, trường hợp Biểu mẫu có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản Biểu mẫu cho tổ chức, cá nhân; đồng thời, chuyển ngay 01 bản Biểu mẫu đến lãnh đạo cơ quan, phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo;

+ Trường hợp Biểu mẫu không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biểu mẫu, cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu thông báo qua đường công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ sung thành phần, số lượng Biểu mẫu. Ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ thành phần, số lượng Biểu mẫu được tính là ngày tiếp nhận Biểu mẫu, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào Biểu mẫu.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. 

+ Phòng chuyên môn của Sở Tài chính khi nhận được Biểu mẫu đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản, Biểu mẫu và đóng dấu đến vào văn bản đăng ký giá theo thủ tục hành chính. 

+ Thực hiện việc rà soát mức giá đăng ký; nếu phát hiện mức giá đăng ký không hợp lý thì cơ quan chủ trì tiếp nhận Biểu mẫu đăng giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đăng ký giá giải trình

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức 

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đăng ký giá;

+ Bảng đăng ký mức giá cụ thể

+ Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá

-  Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

+ Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp Biểu mẫu đăng ký giá có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình về các yếu tố hình thành giá tăng hoặc giảm
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Biểu mẫu đăng ký Giá (biểu mẫu theo Phụ lục số 01 Thông tư số 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính).

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

+ Có trách nhiệm thực hiện đăng ký giá theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá đăng ký; thực hiện giải trình (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 

+ Có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về mức giá đã đăng ký; công khai, niêm yết trong toàn hệ thống phân phối (nếu có); thực hiện đúng giá niêm yết; chấp hành các biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Khi hoàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục quy định tại khoản 02 Điều 15 của Luật Giá có biến động bất thường;

+ Khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội, ngày hiệu lực 01/01/2013;

+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP  ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Giá.


Phụ lục số 01
 BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC
 ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính )
	Tên đơn vị đăng ký giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số ........./ .....

V/v:  đăng ký giá
	... , ngày ...  tháng ...   năm ....


Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá)
Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.
... (tên đơn vị đăng ký) gửi Biểu mẫu đăng ký giá ..... gồm các văn bản và nội dung sau:
1. Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể.
2. Giải trình lý do điều chỉnh giá (trong đó có giải thích việc tính mức giá cụ thể áp dụng theo các hướng dẫn, quy định về phương pháp tính giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành)
Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /.....
... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà đơn vị đã đăng ký./.
  
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


- Họ tên người nộp Biểu mẫu:...................................................................... 

- Số điện thoại liên lạc:..................................................................... 

- Số fax:................................................................................... 

Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá
         của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá
 
1. (Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Biểu mẫu đăng ký giá và đóng dấu công văn đến)
2. Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trên, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân không được thực hiện mức giá đăng ký mới hoặc phải giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.

	Tên đơn vị
thực hiện đăng ký giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

	 
	........., ngày ......tháng ....... năm .....


BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của Công ty........)
Doanh nghiệp là đơn vị (sản xuất hay dịch vụ).....................
Đăng ký giá (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ):.............cụ thể như sau:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá đăng ký hiện hành
	Mức giá đăng ký mới
	Mức tăng/ giảm
	Tỷ lệ % tăng/ giảm

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày ... / ... /.....

	Tên đơn vị 
thực hiện đăng ký giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                      ---------------

	
	.........., ngày......  tháng.......năm .....


THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ  ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)
(Đối với mặt hàng nhập khẩu)
Tên hàng hóa, dịch vụ:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất; điều kiện bán hàng hoặc giao hàng; chính sách khuyến mại, giảm giá, chiết khấu cho các đối tượng khách hàng (nếu có)
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
	STT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	Sản lượng nhập khẩu
	 
	 
	 

	B
	Giá vốn nhập khẩu
	 
	 
	 

	1
	Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)
	 
	 
	 

	2
	Thuế nhập khẩu
	 
	 
	 

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 

	4
	Các khoản thuế, phí khác (nếu có)
	 
	 
	 

	5
	Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)
	 
	 
	 

	C
	Chi phí chung
	 
	 
	 

	6
	Chi phí tài chính (nếu có)
	 
	 
	 

	7
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 

	8
	Chi phí quản lý
	 
	 
	 

	D
	Tổng chi phí
	 
	 
	 

	Đ
	Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
	 
	 
	 

	E
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 

	G
	Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
	 
	 
	 

	H
	Giá bán dự kiến
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA
1. Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)
2. Thuế nhập khẩu
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
4. Các khoản thuế, phí khác (nếu có)

5. Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)
6. Chi phí tài chính (nếu có)
7. Chi phí bán hàng
8. Chi phí quản lý
9. Lợi nhuận dự kiến
10. Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định
11. Giá bán dự kiến

 2. Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc kê khai giá dưới hình thức lập Biểu mẫu Kê khai giá tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính Sơn La 

* Đối với Văn bản gửi trực tiếp:

+ Trường hợp Văn bản có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản đóng dấu công văn đến có ghi ngày tháng năm vào Văn bản và trả ngay 01 bản Văn bản cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp; đồng thời chuyển ngay 01 bản Văn bản đến lãnh đạo cơ quan và các phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo;

+ Trường hợp Văn bản không đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Văn bản cho tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp;

* Đối với Văn bản gửi theo đường công văn, fax, thư điện tử: 

+ Khi nhận được Văn bản, cán bộ tiếp nhận kiểm tra về thành phần, số lượng Văn bản, trường hợp Văn bản có đủ thành phần, số lượng theo quy định, cán bộ tiếp nhận Văn bản thực hiện đóng dấu công văn có ghi ngày tháng năm tiếp nhận vào Văn bản và chuyển ngay theo đường bưu điện 01 bản Văn bản cho tổ chức, cá nhân; đồng thời, chuyển ngay 01 bản Văn bản đến lãnh đạo cơ quan, phòng, ban nghiệp vụ theo thẩm quyền để thực hiện rà soát ngay trong ngày làm việc hoặc đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

+ Trường hợp Văn bản không đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản, cơ quan tiếp nhận Văn bản thông báo bằng công văn, fax, thư điện tử yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá nộp bổ sung thành phần, số lượng Văn bản. Ngày tổ chức, cá nhân nộp đủ thành phần, số lượng Văn bản được tính là ngày tiếp nhận Văn bản, cán bộ tiếp nhận đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm tiếp nhận vào Văn bản

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. 

+ Phòng chuyên môn của Sở Tài chính khi nhận được Biểu mẫu kê khai giá hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải ghi ngày, tháng, năm nhận văn bản, Biểu mẫu và đóng dấu đến vào văn bản kê khai giá theo thủ tục hành chính. 

+ Thực hiện việc rà soát mức giá kê khai; nếu phát hiện mức giá kê khai không hợp lý thì cơ quan chủ trì tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh kê khai giá giải trình hoặc kê khai lại giá. 

Bước 3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

 + Công văn kê khai giá;

 + Bảng kê khai mức giá cụ thể

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

+ Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp biểu mẫu kê khai giá không đủ thành phần, số lượng theo quy định. 
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Biểu mẫu kê khai giá (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính.
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

Có quyền điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ trong phạm vi 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó khi các yếu tố hình thành giá thay đổi đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g, Điểm h, Điểm i và Điểm k Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP trong thời gian Nhà nước không áp dụng biện pháp đăng ký giá để bình ổn giá và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm d, Điểm m Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP; đồng thời phải gửi thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh mới cho cơ quan tiếp nhận Văn bản trước khi điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp điều chỉnh tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ vượt mức 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân phải thực hiện kê khai giá theo quy định; 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội, ngày hiệu lực 01/01/2013;

+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP  ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Giá.

Phụ lục số 04

 MẪU VĂN BẢN KÊ KHAI GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC
 ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính)
	Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số ........./.....
V/v kê khai giá
	....., ngày ...  tháng ...   năm .....


Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá....)
Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính. ... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá hàng hóa, dịch vụ (đính kèm).

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ......
... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 
- Họ tên người nộp Biểu mẫu:..................................
- Số điện thoại liên lạc:............................................
- Số fax:.....................................................................
 
Ghi nhận ngày nộp Văn bản kê khai giá
của cơ quan tiếp nhận
1. (Cơ quan tiếp nhận Văn bản kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Văn bản kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
2. Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trên, nếu cơ quan tiếp nhận Văn bản không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân không được thực hiện mức giá kê khai mới hoặc phải giải trình về các nội dung của Văn bản thì tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá kê khai.
 

	Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	.........., ngày.... tháng... năm .....


BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ
(Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)

1/ Mức giá kê khai (nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ):
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, chất lượng
	Đơn vị tính
	Mức giá kê khai hiện hành
	Mức giá kê khai mới
	Mức tăng/ giảm
	Tỷ lệ tăng/ giảm
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2/ Phân tích nguyên nhân, nêu rõ biến động của các yếu tố hình thành giá tác động làm tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá
...................................................................................................................................
3/ Các trường hợp ưu đãi, giảm giá hoặc chiết khấu... đối với các đối tượng khách hàng (nếu có)
Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 

 3. Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp  hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá - Công sản giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ hiệp thương giá của các doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ theo quy định, đề nghị Giám đốc Sở có văn bản yêu cầu các bên tham gia hiệp thương giá thực hiện đúng quy định.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. Phòng Quản lý Giá - Công sản báo cáo trình lãnh đạo sở quyết định thời gian cụ thể tiến hành hội nghị hiệp thương giá, thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá biết. 

Bước 3. Phòng Quản lý Giá - Công sản tiến hành tổ chức Hiệp thương giá theo quy định; kết luận và ghi biên bản, thông báo kết quả hiệp thương và Quyết định hiệp thương giá trình Giám đốc Sở ký để hai bên mua và bán thi hành.

Bước 4. Trả Quyết định  cho đơn vị

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị Hiệp thương giá.;

+ Phương án giá hiệp thương

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:   05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

+ Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Hiệp thương giá 
- Phí, lệ phí: Không- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phương án giá hiệp thương (Phụ lục số 03 Thông tư số 56/2014/TT-BTC)
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;

+ Hàng hóa, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính chất độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;

+ Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thỏa thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội, ngày hiệu lực 01/01/2013;

+ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP  ngày 14/11/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Phụ lục số 03
 HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC
 ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính)
	 Tên đơn vị 
đề nghị hiệp thương giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

		.........., ngày… tháng… năm...


	 
 

HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 

 

 

Tên hàng hóa, dịch vụ: ..........................................
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh: ........................
Địa chỉ: .........................................................
Số điện thoại: ................................................
Số Fax: …………………………………



	 Tên đơn vị 
đề nghị hiệp thương giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	V/v hiệp thương giá
	.........., ngày… tháng… năm...


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá) tổ chức hiệp hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như sau:

1. Bên bán:................................................................................

2. Bên mua:........................................................................... 

3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:................................ 

- Quy cách, phẩm chất:................................................................ 

- Mức giá đề nghị của bên bán.................................................. 

- Mức giá đề nghị của bên mua................................................... 

- Thời điểm thi hành mức giá......................................................... 

- Điều kiện thanh toán........................................................... 

4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:............................... 

..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


 

	Tên đơn vị 
đề nghị hiệp thương giá
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	.........., ngày... tháng... năm...


PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số ..../... ngày ..../.../... của ...)
Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:

Đơn vị sản xuất, kinh doanh:

Quy cách phẩm chất:

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
	Số TT
	Khoản mục chi phí
	ĐVT
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Chi phí sản xuất:
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	 
	 
	 
	 

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng
	 
	 
	 
	 

	b
	Chi phí vật liệu
	 
	 
	 
	 

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	 
	 
	 
	 

	d
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	 
	 
	 
	 

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	 
	 
	 
	 

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng chi phí sản xuất :
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi phí bán hàng
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi phí tài chính
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	 
	 
	 
	 

	5
	Lợi nhuận dự kiến
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán chưa thuế 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	7
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	
	Giá bán (đã có thuế)
	 
	 
	 
	 


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ
1. Chi phí sản xuất
2. Chi phí bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Chi phí tài chính
5. Lợi nhuận dự kiến
6. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
7. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
8. Giá bán (đã có thuế)

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

 1. Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Giá – Công sản giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. Phòng Quản lý Giá – Công sản lập Tờ trình, dự thảo quyết định điều chuyển tài sản nhà nước trình Giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 3. Khi có Quyết định của UBND tỉnh, phòng Quản lý Giá – Công sản tổ thực thực hiện điều chuyển theo các quy định hiện hành.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị chuyển tài sản của cơ quan có tài sản.

+ Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận tài sản.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

+ Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 01/DM-TSNN: Danh mục làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý.

+ Mẫu số 02/DM-TSNN: Danh mục xe Ô tô đề nghị xử lý

+ Mẫu số 03/DM-TSNN: Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý.

(Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước )
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 09/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
+ Nghị Quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

	Bộ, tỉnh:...............................................

Đơn vị chủ quản:………………………

Đơn vị sử dụng tài sản:………………

Mã đơn vị:..........................................

Loại hình đơn vị:.............................
	
	Mẫu số 01-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Địachỉ:......................................................................................................................................................

I.Về đất: 

a) Diện tích khuôn viên đất:...................................................................................................................m2.

b) Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc…….; Làm cơ sở HĐ sự nghiệp……; Làm nhà ở……; Cho thuê……; Bỏ trống……; Bị lấn chiếm……; Sử dụng vào mục đích khác…... .m2.

c) Giá trị theo sổ kế toán:............................................................................................... ngàn đồng.

II. Về nhà:
	Tài sản
	Cấp hạng
	Năm xây dựng
	Ngày tháng năm sử dụng
	Giá trị theo sở kế toán
(ngàn đồng)
	Số tăng

	DT xây dựng
(m2)
	Tổng DT xây dựng
(m2)
	Hin trạng sử dụng
(m2)

	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	
	
	
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 


          
III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)



Ghi chú: 
- Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I.  
 - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:

+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
	Tên đơn vị:.............................................

Mã đơn vị:...............................................

Loại hình đơn vị:....................................

Bộ, tỉnh:..................................................
	
	Mẫu số 02-ĐK/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ

	 Tài sản
	Nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/tải trọng
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Giá trị theo sổ kế toán (ngàn đồng)
	Hiện trạng sử dụng (chiếc)

	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I- Xe phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Xe phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Xe chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Bộ, tỉnh

Đơn vị chủ quản:…………………………………

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………......

Mã đơn vị:..............................................................

Loại hình đơn vị:....................................................
	
	Mẫu số 03-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC (TRỪ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, 
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ XE Ô TÔ) ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

	 Tài sản
	Nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/tải trọng
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại


	Nguyên giá
Nguồn khác
	Giá trị còn lại
	HD khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1
	2
	3

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 

- Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:

- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.


- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

 2. Thủ tục bán tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Quản lý Giá – Công sản giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. Phòng Quản lý Giá – Công sản lập Tờ trình, dự thảo quyết định trình Giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định

Bước 3. Khi có Quyết định của UBND tỉnh Phòng Quản lý Giá - Công sản tổ chức thực hiện bán theo các quy định hiện hành.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

-Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị bán tài sản nhà nước của cơ quan quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

+ Danh mục tài sản đề nghị bán, chuyển nhượng (theo mẫu)
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bán tài sản nhà nước
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 01/DM-TSNN: Danh mục làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý.

+ Mẫu số 02/DM-TSNN: Danh mục xe Ô tô đề nghị xử lý

+ Mẫu số 03/DM-TSNN: Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý

(Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước). 
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một sô nội dung nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị Quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.
+ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
	Bộ, tỉnh:............................................................

Đơn vị chủ quản:…………………………......

Đơn vị sử dụng tài sản:…………………….....

Mã đơn vị:........................................................

Loại hình đơn vị:..............................................
	
	Mẫu số 01-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Địa chỉ:........................................................................................................................................................................................

I. Về đất: 

a) Diện tích khuôn viên đất:..................................................................................................................................m2.

b) Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc…….; Làm cơ sở HĐ sự nghiệp……; Làm nhà ở……; Cho thuê……; Bỏ trống……; Bị lấn chiếm……; Sử dụng vào mục đích khác…... .m2.

c) Giá trị theo sổ kế toán:............................................................................................................................. ngàn đồng.

II. Về nhà:
	Tài sản
	Cấp hạng
	Năm xây dựng
	Ngày tháng năm sử dụng
	Giá trị theo sổ kế toán
(ngàn đồng)
	Số tăng

	DT xây dựng (m2)
	Tổng DT sàn xây dựng (m2)
	Hiện trạng sử dụng
(m2)

	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	
	
	
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 



         III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
- Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I.  

- Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

	Bộ, tỉnh:............................................................................

Đơn vị chủ quản:……………………………………….

Đơn vị sử dụng tài sản:………………………………...

Mã đơn vị:.......................................................................

Loại hình đơn vị:.............................................................
	
	Mẫu số 02-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC XE Ô TÔ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

	Tàn sản
	Nhãn hiệu
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/tải trọng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Ngày tháng năm sử dụng
	Công suất xe
	Chức danh swe dụng
	Nguồn gốc xe
	GIá trị theo sổ kế toán
(ngàn đồng)
	Hiện trạng sử dụng
(chiếc)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I- Xe phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Xe phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Xe chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


 Ghi chú:
- Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
	Bộ, tỉnh:............................................................

Đơn vị chủ quản:…………………………......

Đơn vị sử dụng tài sản:…………………….....

Mã đơn vị:........................................................

Loại hình đơn vị:..............................................
	
	Mẫu số 03-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC (TRỪ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, 
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ XE Ô TÔ) ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

	 Tài sản
	Nhãn hiệu
	Nước sản xuất
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/tải trọng
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại


	QLNN
	
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	10
	11
	12

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	


	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
-Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
 3. Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Vật giá và quản lý công sản giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. Phòng Quản lý Giá – Công sản lập Tờ trình, dự thảo quyết định thanh lý tài sản trình Giám đốc Sở ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 3. Khi có Quyết định của UBND tỉnh Phòng Quản lý Giá – Công sản tổ chức thực hiện thanh lý theo các quy định hiện hành.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước;

+ Danh mục tài sản đề nghị thanh lý 

+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (60 ngày đối với tài sản là trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thanh lý tài sản nhà nước 
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 01/DM-TSNN :Danh mục làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp đề nghị xử lý.

+ Mẫu số 02/DM-TSNN: Danh mục xe Ô tô đề nghị xử lý

+ Mẫu số 03/DM-TSNN: Danh mục tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô) đề nghị xử lý. 

Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 09/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một sô nội dung nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 09/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 
+ Nghị Quyết số 299/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009 của HĐND tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

	Bộ, tỉnh:............................................................

Đơn vị chủ quản:…………………………......

Đơn vị sử dụng tài sản:…………………….....

Mã đơn vị:........................................................

Loại hình đơn vị:..............................................
	
	Mẫu số 01-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Địa chỉ:................................................................................................................................................
I. Về đất: 

a) Diện tích khuôn viên đất:...................................................................................................................................m2.

b) Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc…….; Làm cơ sở HĐ sự nghiệp……; Làm nhà ở……; Cho thuê……; Bỏ trống……; Bị lấn chiếm……; Sử dụng vào mục đích khác…... .m2.

c) Giá trị theo sổ kế toán:........................................................................................................................... ngàn đồng.

II. Về nhà:
	Tài sản
	Cấp hạng
	Năm xây dựng
	Ngày, tháng, năm sử dụng
	Giá trị theo sổ kế toán

(ngàn đồng)
	Số tầng


	DT xây dựng
	Tổng diện tích sàn xây dựng

(m2)
	Hiện trạng sử dụng

(m2)

	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	
	
	
	Trụ sở làm việc
	Cơ sở

HĐSN
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	
	
	
	
	Làm nhà ở
	Cho thuê
	Bỏ trống
	Bị lấn chiếm
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1- Nhà ...
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 

	2- Nhà ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	 


         III.Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
 - Trong trường hợp thanh lý tài sản gắn liền với đất thì không cần ghi các chỉ tiêu tại mục I.  

    - Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
+ Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

+ Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán

	Bộ, tỉnh:............................................................

Đơn vị chủ quản:…………………………......

Đơn vị sử dụng tài sản:…………………….....

Mã đơn vị:........................................................

Loại hình đơn vị:..............................................
	
	Mẫu số 02-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC XE Ô TÔ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ
	Tài sản
	Nhãn hiệu
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/ Tải trọng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Ngày, tháng, năm sử dụng
	Công suốt xe
	Chức danh sử dụng xe
	Nguồn gốc xe
	Giá trị theo sổ kế toán

(ngàn đồng)
	Hiện trạng sử dụng

(chiếc)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	I- Xe phục vụ chức danh
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II- Xe phục vụ chung
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III- Xe chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.

	Bộ, tỉnh:............................................................

Đơn vị chủ quản:…………………………......

Đơn vị sử dụng tài sản:…………………….....

Mã đơn vị:........................................................

Loại hình đơn vị:..............................................
	
	Mẫu số 03-DM/TSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TÀI SẢN KHÁC (TRỪ TRỤ SỞ LÀM VIỆC, 
CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP VÀ XE Ô TÔ) ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

	Tài sản
	Ký hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Ngày, tháng, năm sử dụng
	Giá trị theo sổ kế toán

(ngàn đồng)
	Hiện trạng sử dụng

(chiếc)

	
	
	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị

còn lại
	QLNN
	HĐ sự nghiệp
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn khác
	
	
	Kinh doanh
	Không KD
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	2- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	

	
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)


Ghi chú:
 Trong các trường hợp sau đây phải thêm cột giá trị còn lại theo đánh giá lại:
- Điều chuyển tài sản nhà nước từ cơ quan, tổ chức sang đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính hoặc giữa các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính.

- Điều chuyển tài sản nhà nước giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị mà tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán.
4. Thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất: 

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Giá Công sản để giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. 
Căn cứ báo cáo và hồ sơ của tổ chức gửi đến; căn cứ vào giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xác định giá trị quyền sử dụng đất tính vào giá trị tài sản của tổ chức. Văn bản xác định giá trị quyền sử dụng đất được thực hiện theo Mẫu Biên bản đính kèm Thông tư số 29/2006/TT-BTC và được lập thành 04 bản (đối với tố chức thuộc Trung ương quản lý) và 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý) để gửi cho các cơ quan sau:

+ 01 bản do Sở Tài chính lưu.

+ 01 bản gửi tổ chức sử dụng đất.

+ 01 bản gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức khác ở Trung ương là cơ quan chủ quản cấp trên của tổ chức (đối với tổ chức sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý), gửi Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).

+ 01 bản gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý công sản) đối với tổ chức sử dụng đất thuộc Trung ương quản lý.

* Trường hợp có sự thay đổi về diện tích đất sử dụng hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất thì tổ chức phải báo cáo với Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ vào báo cáo của các tổ chức; căn cứ quyết định điều chỉnh giá đất, quyết định ban hành giá đất, Sở Tài chính thực hiện điều chỉnh lại giá trị quyền sử dụng đất cho tổ chức.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Qua đường bưu điện; fax, thư điện tử

- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị xác định quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức sử dụng đất.

+ Bản sao (có công chứng) các giấy tờ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gửi các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất (quyết định giao đất, biên bản bàn giao đất, bàn giao cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở làm việc); Trường hợp không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thì tổ chức phải có văn bản giải trình được Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh xác nhận về quá trình sử dụng đất và đất đang sử dụng không có tranh chấp.  

+ Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức.
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Nghị định số 13/2006/ND-CP ngày 03/6/2006 của Chính Phủ về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;
+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính thực hiện một số nội dung của Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/1/2006 của Chính phủ về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất
5. Xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước  khi dự án kết thúc. 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì đóng dấu đến và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến Phòng Vật giá và quản lý công sản giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa thực hiện đầy đủ theo quy định thì trả lại và nói rõ lý do hoặc hướng dẫn tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. Phòng Quản lý Giá – Công sản lập tờ trình dự thảo quyết định đề nghị Giám đốc Sở duyệt, ký trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trình.

Bước 3. Khi có Công văn của UBND tỉnh Phòng Quản lý Giá – Công sản hướng dẫn tổ chức xử lý tài sản theo các quy định hiện hành.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La
- Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước  khi dự án kết thúc. 

+ Biên bản kiểm kê tài sản ( theo mẫu 05a).

+ Danh mục tài sản đề nghị xử lý ( theo mẫu 04a, 04b, 04c Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/1210/2013của Bộ Tài chính )

+ Quyết định của các Ban quản lý có các dự án đã kết thúc về việc đề nghị xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước khi dự án kết thúc.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xử lý tài sản.
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Danh mục tài sản đề nghị xử lý:

+ Mẫu số 04a đến mẫu 04c-DM/TSDA: Danh mục tài sản (trụ sở làm việc, xe ô tô, tài sản khác) đề nghị xử lý.
+ Mẫu số 05a/TSDA: Biên bản kiểm kê tài sản sau khi kết thúc.

( Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/1210/2013của Bộ Tài chính )

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

+ Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước;

+ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

+ Chỉ thị số 17/2007/CT-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;

+ Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn Nhà nước.
	Cơ quan chủ quản .................

Tên Ban QLDA........................
	Mẫu số 01a-ĐK/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC
ngày 20/12/2013 
của Bộ Tài chính)


 

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC
Địa chỉ:......................................................................................................
Tên dự án:................................................................................................
I. Về đất:
a)Diện tích khuôn viên đất:..................................................................m2.
b) Hiện trạng sử dụng:
    Làm trụ sở làm việc.........m2
    Sử dụng khác.........m2
c) Giá trị theo sổ kế toán:.......................................................... nghìn đồng.

ĐVT cho : Diện tích : m² ; Số lượng: khuôn viên ; Giá trị: nghìn đồng

	Tài sản
	Cấp hạng
	Năm xây dựng
	Năm sử dụng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số Tầng
	DT sàn xây dựng
	Hiện trạng sử dụng (m2)

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	
	
	Trụ sở làm việc
	Sử dụng khác

	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn ODA
	Nguồn viện trợ phi CP
	Nguồn khác
	
	
	
	
	

	1- Nhà  A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà  B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 II> Về nhà:
III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác). 

	........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG
 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................

Tên Ban QLDA........................
	Mẫu số 01b-ĐK/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ

ĐVT cho: Số lượng: cái ; Giá trị: nghìn đồng

	Tài sản
	Ký hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Nguồn hình thành
	Giá trị theo sổ kế toán
	Giá trị còn lại
	Hiện trạng sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	Quản lý dự án
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn ODA
	Nguồn viện trợ phi CP
	Nguồn khác
	
	
	

	I. Dự án 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Dự án 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	       ........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................
Tên Ban QLDA........................
	Mẫu số 01c-ĐK/TSDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC 
ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ, ĐẤT, XE Ô TÔ)

ĐVT cho: Số lượng:  Cái, chiếc ; Giá trị: nghìn đồng
	Tài sản
	Ký hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Nguồn hình thành
	Giá trị theo sổ kế  toán
	Giá trị còn lại
	Hiện trạng sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	Quản lý dự án
	HĐ khác

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn ODA
	Nguồn viện trợ phi CP
	Nguồn khác
	
	
	

	I. Dự án 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Dự án 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	         ........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

	Cơ quan chủ quản .........

Tên Ban QLDA...........
	Mẫu số 02a-ĐK/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI
 THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ TRỤ SỞ LÀM VIỆC
	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do
 thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	
	I. Về đất
	 
	 
	 
	 

	1
	Tên tài sản
	 
	 
	 
	 

	2
	Địa chỉ khuôn viên đất
	 
	 
	 
	 

	3
	Tổng diện tích (m2)
	 
	 
	 
	 

	4
	Giá trị (nghìn đồng)
	 
	 
	 
	 

	5
	Hiện trạng sử dụng (m2)
	
	
	
	

	
	     + Làm trụ sở làm việc
	
	
	
	

	
	     + Sử dụng khác
	
	
	
	

	6
	Thông tin khác
	
	
	
	

	
	II. Về nhà
	
	
	
	

	1
	Tên nhà
	
	
	
	

	2
	Thuộc khuôn viên đất
	
	
	
	

	3
	Tổng diện tích sàn sử dụng (m2)
	
	
	
	

	4
	Số tầng
	
	
	
	

	5
	Nguyên giá (nghìn đồng)
	
	
	
	

	
	     + Nguồn ngân sách
	
	
	
	

	
	     + Nguồn ODA
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn viện trợ phi CP
	
	
	
	

	
	     + Nguồn khác
	
	
	
	

	6
	Giá trị còn lại (nghìn đồng)
	
	
	
	

	7
	Hiện trạng sử dụng (m2)
	
	
	
	

	
	     + Làm trụ sở làm việc
	
	
	
	

	
	     + Sử dụng khác
	
	
	
	

	8
	Thời gian sử dụng được đánh giá lại (năm)
	
	
	
	

	9
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 

	........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, họ tên và đóng dấu
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)

	Cơ quan chủ quản ........

Tên Ban QLDA............
	Mẫu số 02b-ĐK/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI
 THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN LÀ XE Ô TÔ

	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do

 thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Biển kiểm soát
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại xe 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyên giá (nghìn đồng)
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn ngân sách
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn ODA
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn viện trợ phi CP
	
	
	
	

	
	     + Nguồn khác
	
	
	
	

	4
	Giá trị còn lại (nghìn đồng)
	 
	 
	 
	 

	5
	Số chỗ ngồi/ tải trọng
	
	
	
	

	6
	Hiện trạng sử dụng: 
	
	
	
	

	
	     + Quản lý dự án
	
	
	
	

	
	     + Hoạt động khác
	
	
	
	

	7
	Thời gian sử dụng được đánh giá lại (năm)
	
	
	
	

	8
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 


 
	         ........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG
 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................

Tên Ban QLDA.................
	Mẫu số 02c-ĐK/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


 

BÁO CÁO KÊ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ, ĐẤT, XE Ô TÔ)
	STT
	Chỉ tiêu
	Thông tin đã kê khai
	Thông tin đề nghị thay đổi
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do

 thay đổi

	
	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tên tài sản
	 
	 
	 
	 

	2
	Loại tài sản 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyên giá (nghìn đồng)
	 
	 
	 
	 

	
	     + Nguồn ngân sách
	
	
	
	

	
	     + Nguồn ODA
	
	
	
	

	
	     + Nguồn viện trợ phi CP
	
	
	
	

	
	     + Nguồn khác
	
	
	
	

	4
	Giá trị còn lại (nghìn đồng)
	
	
	
	

	5
	Thông số kỹ thuật
	 
	 
	 
	 

	6
	Hiện trạng sử dụng:
	 
	 
	 
	 

	
	     + Quản lý dự án
	 
	 
	 
	 

	
	     + Hoạt động khác
	
	
	
	

	7
	Thời gian sử dụng được đánh giá lại (năm)
	
	
	
	

	8
	Thông tin khác
	 
	 
	 
	 


 
	         ........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................
Tên Ban QLDA........................
	Mẫu số 03a/TSDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KÊ KHAI XÓA THÔNG TIN 
VỀ TÀI SẢN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

	STT
	Mã tài sản
	Tên tài sản
	Ngày tháng thay đổi
	Lý do thay đổi

	
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4

	1
	
	Ví dụ: Đất trụ sở Ban quản lý dự án A
	 
	 

	2
	
	Ví dụ: Nhà làm việc A
	 
	 

	3
	
	Ví dụ: Ô tô Biển kiểm soát 30A- 9999
	 
	 

	4
	
	Ví dụ: Máy nội soi
	 
	 


	         ........., ngày..... tháng..... năm ......

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................
Tên Ban QLDA......................
	Mẫu số 04a-DM/TSDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC TRỤ SỞ LÀM VIỆC ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

Địa chỉ:......................................................................................................

Tên dự án:...............................................................................

I. Về đất: 

a) Diện tích khuôn viên đất:.............................................. m2.

b)  Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc............................... m², 

sử dụng mục đích khác............................................. m².

II. Về nhà:
ĐVT cho : Diện tích : m² ;  Số lượng: khuôn viên ; Giá trị : nghìn đồng

	Tài sản
	Cấp hạng
	Năm xây dựng
	Năm sử dụng
	NGUYÊN GIÁ
	Giá trị còn lại
	Số tầng
	DT sàn xây dựng

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	
	
	Nguồn ngân sách
	Nguồn ODA
	Nguồn viện trợ phi CP
	Nguồn khác
	
	
	

	1- Nhà .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Nhà .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          III. Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).

	........., ngày..... tháng..... năm ......

Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......

THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................

Tên Ban QLDA........................
	Mẫu số 04b-DM/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


DANH MỤC XE Ô TÔ ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

ĐVT cho: Số lượng: Cái; Giá trị: Nghìn đồng

	Tài sản
	Nhãn hiệu
	Biển kiểm soát
	Số chỗ ngồi/tải trọng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Dung tích Xi lanh
	Nguồn hình thành
	NGUYÊN GIÁ
	Giá trị còn lại

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn ODA
	Nguồn viện trợ phi CP
	Nguồn khác
	

	I – Dự án 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II - Dự án 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III – Dự án 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1- Xe ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	          ........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


	Cơ quan chủ quản .................

Tên Ban QLDA................
	Mẫu số 04c-DM/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


 

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ,  ĐẤT, XE Ô TÔ) ĐỀNGHỊ XỬ LÝ
ĐVT cho : Số lượng:  cái ; Giá trị: nghìn đồng
	Tài sản
	Ký hiệu
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm sử dụng
	Nguồn hình thành tài sản
	NGUYÊN GIÁ
	Giá trị còn lại

	
	
	
	
	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Nguồn NS
	Nguồn ODA
	Nguồn viện trợ phi CP
	Nguồn khác
	

	I – Dự án 1
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1- Tài sản ...
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	2- Tài sản ...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II – Dự án 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 


 
	         ........., ngày..... tháng..... năm ......
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	............, ngày..... tháng..... năm ......
THỦ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
(Ký, họ tên và đóng dấu)


 

	Tên Ban QLDA................
	Mẫu số 05a/TSDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN KẾT THÚC

1. Tên dự án: ..........................................................................

2. Tên ban quản lý dự án: ..............................................................

3. Cơ quan chủ quản: .......................................................................

4. Ngày............ tháng ......... năm................

5. Thành phần gồm:

- Ông (bà): ………………... Chức vụ: ………..…………….....…

- Ông (bà): ……………Chức vụ: ……..….…………………

- Ông (bà): ……………………Chức vụ: …..…….…………………

6. Kết quả kiểm kê:

6.1. Đối với tài sản phục vụ công tác quản lý của dự án:

a) Danh mục tài sản đất, nhà (xem phụ lục 01 đính kèm biên bản này)

b) Danh mục tài sản ô tô và tài sản khác (xem phụ lục 02 đính kèm biên bản này)

Nguyên nhân thừa, thiếu: ........................................................................

Kiến nghị, đề xuất hướng xử lý đối với tài sản thừa, thiếu:

6.2. Đối với tài sản do phía nước ngoài chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam:

	STT
	Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản)
	Đơn vị tính
	Năm đưa vào sử dụng
	Hiện trạng tài sản
	Giá trị tài sản (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	
	A. Ô tô
	
	
	
	
	

	
	Gồm: 
	
	
	
	
	

	
	B. Tài sản khác 
	
	
	
	
	

	
	Gồm:
	
	
	
	
	



6.3. Đối với vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ công trình kết cấu hạ tầng cũ:

	STT
	Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại vật tư)
	Đơn vị tính
	Số lượng/ Khối lượng tài sản
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


 Xác nhận của người tham gia kiểm kê

	Ông (bà...)
(Ký ghi rõ họ tên)
 
	Ông (bà....)
(Ký ghi rõ họ tên)
 



 6. Quản lý và sử dụng hóa đơn bán TSNN và hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Trình tự thực hiện

Khi có nhu cầu sử dụng hoá đơn, đơn vị được giao xử lý tài sản đăng ký mua hoá đơn tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện, nơi đơn vị đóng trụ sở. Căn cứ thực tế xử lý tài sản tại địa phương, Giám đốc Sở Tài chính hoặc Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện quyết định việc bán cả quyển hoá đơn hoặc bán hoá đơn lẻ cho đơn vị được giao xử lý tài sản trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc:

+ Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua cả quyển hóa đơn.

+ Trường hợp đơn vị được giao xử lý tài sản không phát sinh thường xuyên việc bán tài sản thì được mua hoá đơn lẻ (mua từng seri). Trong trường hợp này, Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch huyện cử cán bộ mang quyển hoá đơn bán tài sản đến đơn vị được giao xử lý tài sản để đơn vị lập hoá đơn.

- Cách thức thực hiện:

+ Cách thức 1: Nộp trực tiếp

+ Cách thức 2: Nộp qua bưu điện.

(Ghi chú: Sở Tài chính mua hóa đơn tại Bộ Tài chính; Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện mua hóa đơn tại Sở Tài chính; Đơn vị được giao xử lý tài sản mua hóa đơn tại Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện)

- Thành phần hồ sơ:

* Thủ tục mua quyển hóa đơn:

+ Thủ tục mua hóa đơn lần đầu:

Khi đi mua hóa đơn lần đầu, người được đơn vị cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ sau:

• Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính);

• Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn.

+ Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo:

Khi đi mua hóa đơn các lần tiếp theo, người được đơn vị cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ sau:

 • Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính);

• Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn.

• Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn đối với toàn bộ số hóa đơn đã mua lần trước theo mẫu số 06/HĐ-BC ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn lần trước của đơn vị, cơ quan tài chính xem xét, quyết định số lượng quyển hóa đơn bán cho đơn vị.

* Thủ tục mua hóa đơn lẻ:

+ Người được cử đi mua hóa đơn phải xuất trình các giấy tờ sau:

• Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị được mua hóa đơn do thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu (bản chính);

• Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người trực tiếp mua hóa đơn.

• Quyết định xử lý tài sản quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 về Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ có liên quan đến việc bán tài sản.
 Căn cứ vào công văn đề nghị của đơn vị và các hồ sơ có liên quan, cơ quan tài chính bán hóa đơn cho đơn vị theo số lượng đăng ký, phù hợp với thực tế tài sản bán.

- Thời hạn giải quyết:  Kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ mua hóa đơn, đơn vị bán hóa đơn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan tài chính nhà nước được giao nhiệm vụ in, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn; Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xử lý; Tổ chức, cá nhân mua các tài sản.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính, Phòng Tài chính Kế hoạch quận, huyện, thị xã.

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: mẫu 06/HĐ-BC: Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Thông tư số 225/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn bán tài sản nhà nước và hoá đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước.

MẪU 06/HĐ-BC
Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2009/TT-BTC 
ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính
TÊN ĐƠN VỊ: ………………….

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN 
TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN TỊCH THU, 
SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC
Kỳ báo cáo: Từ ngày …/…/……….. đến ngày …/…/…..

 

	STT
	Loại ký hiệu số hóa đơn
	Tồn kỳ trước (số)
	Nhập trong (kỳ)
	Xuất trong kỳ 

(số)
	Tồn cuối kỳ 
(số)
	Số tiề ghi trên hóa đơn đã sử dụng (đồng)

	
	
	
	
	Sử dụng 
	Hủy 
	Mất 
	
	

	I
	Hóa đơn bán tài sản nhà nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ký hiệu …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ký hiệu …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(ký, ghi rõ họ tên)
	…….., ngày … tháng … năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 
III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ báo cáo quyết toán do chủ đầu tư trình duyệt, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình đối chiếu với phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 13/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.
+ Kiểm tra nội dung các biểu mẫu báo cáo quyết toán do chủ đầu tư lập, đối chiếu với biểu mẫu quy định trong Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý chuyển Phòng Đầu tư xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 2. Phòng Đầu tư thẩm tra hồ sơ quyết toán báo cáo Giám đốc Sở Tài chính trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt đối với dự án nhóm A, B.

Giám đốc Sở Tài chính ra quyết định phê duyệt đối với dự án nhóm C.

Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập;

+ Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. (bản chính);
+ Toàn bộ các văn bản Căn cứ pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính);

+ Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính);

+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

* Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

+ Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. (bản chính);
+ Toàn bộ các văn bản Căn cứ pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng;

+ Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán;

+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

* Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

* Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 đến nhà thầu, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp đồng để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

Dự án:

+ QTQG: 07 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhóm A: 04 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhóm B:  02 tháng kể  từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhóm C: 01 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Dự án lập BCKT: 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 
- Phí, lệ phí: 

+ Phí thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành

+ Mức phí: Theo tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

  •  ≤ 5 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,95% 

  • 10 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,65%

  • 05 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,475%

  •100 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,375%

  • 500 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,225%

  •1000 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,15%

  • ≥10.000 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,080%

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Mẫu số 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
 ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Cấp quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình: Được duyệt:………….. Thực hiện…………………

Tổng mức đầu tư được duyệt: ………………

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:…….. Thực hiện……….

I. Nguồn vốn đầu tư:                                                                                            Đơn vị: đồng

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Kế hoạch
	Đã thanh toán

	1
	2
	3
	4

	Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

- …
	 
	 
	 



II.Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:
Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm so với dự toán


	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	 
	 
	 

	1
	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng
	 
	 
	 

	3
	Thiết bị
	 
	 
	 

	4
	Quản lý dự án
	 
	 
	 

	5
	Tư vấn
	 
	 
	 

	6
	Chi khác
	 
	 
	 


III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo nên tài sản:

IV. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	 
	Tổng số
	 

	1
	Tài sản dài hạn (cố định)
	 

	2
	Tài sản ngắn hạn
	 

	 
	 
	 


V. Thuyết minh báo cáo quyết toán
1. Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3. Kiến nghị:

 

…………, ngày... tháng... năm...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 02/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CĂN Cứ PHÁP LÝ, 
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Các văn bản Căn cứ pháp lý
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Hợp đồng xây dựng
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


 
….., ngày... tháng... năm...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 03/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
 ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG ĐỐI CHIẾU 
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
Nguồn vốn: …………………………………..

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:
Đơn vị: Đồng
	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan 
thanh toán
	Chênh
lệch
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Thanhtoán
KLHT
	Tạm
ứng
	Tổng số
	Thanhtoán
KLHT
	Tạm
ứng
	
	

	1
	2
	 
	 
	3
	 
	4
	 
	5
	6

	1
	Lũy kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Năm ...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Năm …
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán:
1. Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:

2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):

3. Kiến nghị:

	 Ngày ... tháng ... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
	Ngày ... tháng ... năm....
CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	


 

Mẫu số 04/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
 ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng
	TT
	Nội dung chi phí
	Dự toán
 được duyệt
	Quyết toán A-B
	Kết quả kiểm toán (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	 
	 
	 

	I
	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	IV
	Quản lý dự án
	 
	 
	 

	V
	Tư vấn
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chi phí khác
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


…………, ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 05/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN DÀI HẠN (CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổngnguyên giá
	Ngày đưa TSDH vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1

2

…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

………..., ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 06/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp
 nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1

2

…
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
…….….., ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 07/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
 ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng
	STT
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạmứng
	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 

1

2

3

…
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 08/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
 ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH
Của Dự án: …………………………………………

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)


I. Văn bản Căn cứ pháp lý:
	STT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt 
(nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	 
	 
	 

	 
	- Quyết định hủy bỏ dự án
	 
	 
	 



II. Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	 
	 
	 

	- Vốn NSNN

- Vốn khác
	 
	 
	 


2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	Dự toán
 được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3. Số lượng, giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:
1- Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

 
Ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 13
/(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC
 ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

	CƠ QUAN THẨM TRA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


PHIẾU GIAO NHẬN

Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/BQLDA:

Tên dự án:

Mã dự án:

Công trình (HMHT):

Tổng vốn đầu tư:

Thời gian khởi công: ……………………… Thời gian hoàn thành

Cấp quyết định đầu tư:

Ngày lập báo cáo quyết toán:

Ngày nộp hồ sơ: ………. tháng …… năm ……..

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	I - Hồ sơ đã nộp:
	
	

	1
	Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày … tháng … năm …
	
	

	2
	Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ... biểu báo cáo theo quy định.
	
	

	3
	Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi rõ số/ ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)
	
	

	4
	- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)
- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).
	
	

	5
	Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
	
	

	6
	Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

-

…
	
	

	7
	- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án

- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.
	
	

	8
	- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không xảy ra đề nghị ghi rõ trong tờ trình).
- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.
	
	

	
	II - Hồ sơ còn thiếu:
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	
	III - Hồ sơ cần bổ sung:
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng ... năm ….

	Trong quá trình thẩm tra quyết toán, nếu thiếu hồ sơ, cơ quan thẩm tra sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian quyết toán sẽ tính lại từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.


Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung trên đây./.

	BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)
	BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)


IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Thủ tục Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Trình tự thực hiện:

* Cấp phát, thanh toán kinh phí cấp bù do miễn thuỷ lợi phí đối với các đơn vị thuỷ nông thuộc diện giao kế hoạch 

Cấp phát kinh phí miễn thuỷ lợi phí đối với đơn vị quản lý thuỷ nông:

Bước 1: Căn cứ vào dự toán được giao, đơn vị quản lý thuỷ nông phân bổ dự toán năm theo nội dung chi gửi cơ quan tài chính để làm - cấp phát. Đơn vị quản lý thuỷ nông trung ương gửi Bộ Tài chính, đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh quản lý gửi Sở Tài chính, đơn vị thuỷ nông cấp huyện quản lý gửi Phòng Tài chính huyện.

Bước 2: Việc cấp phát kinh phí thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, các văn bản hướng dẫn liên quan. Cụ thể như sau:

+ Cấp phát kinh phí bù thuỷ lợi phí được miễn tăng thêm của ngân sách trung ương cho địa phương, của ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện được xác định là khoản hỗ trợ có mục tiêu.

+ Cấp kinh phí bù thuỷ lợi phí được miễn cho các đơn vị quản lý thuỷ nông được giao kế hoạch: Căn cứ vào dự toán ngân sách được duyệt và dự toán của đơn vị quản lý thuỷ nông, cơ quan tài chính cấp kinh phí cho đơn vị quản lý thủy nông hai (02) lần trong năm vào đầu quý I cấp 60% tổng kinh phí và đầu quý III cấp 40% kinh phí còn lại trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện 6 tháng cuối năm và ước thực hiện kế hoạch cả năm của đơn vị quản lý thủy nông. Việc cấp phát được thực hiện bằng lệnh chi tiền.

* Cấp phát, thanh toán kinh phí  thuỷ lợi phí được miễn đối với các đơn vị quản lý thuỷ nông  thuộc diện đặt hàng

+ Việc thanh toán kinh phí miễn thuỷ lợi phí đối với các đơn vị quản lý thuỷ nông  thuộc diện đặt hàng được - vào hợp đồng đặt hàng ký giữa cơ quan đặt hàng và đơn vị nhận đặt hàng. Cơ quan tài chính thanh toán kinh phí cho đơn vị nhận đặt hàng và thực hiện việc cấp phát thanh toán bằng lệnh chi tiền. Cụ thể như sau: Ngay sau khi hợp đồng đặt hàng được ký, cơ quan đặt hàng tạm ứng 50% kinh phí theo hợp đồng cho đơn vị nhận đặt hàng. Sau khi có báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng đạt 60% giá trị hợp đồng, cơ quan đặt hàng ứng tiếp 40% kinh phí theo hợp đồng, 10% kinh phí còn lại được thanh toán sau khi hợp đồng được nghiệm thu, thanh lý. 

+ Đối với các tổ hợp tác dùng nước được phân cấp quản lý một phần công trình trong hệ thống lưu vực công trình thuỷ lợi do công ty quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi quản lý, Công ty thực hiện tạm ứng và thanh toán kinh phí cho các tổ hợp tác dùng nước theo hợp đồng ký giữa 02 bên. Mức tạm ứng thanh toán theo tỉ lệ mà công ty được ngân sách nhà nước tạm ứng và thanh toán.

+ Địa chỉ: Đường Tô Hiệu; Thành phố Sơn La

+ Thời gian: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

- Thành phần hồ sơ: Dự toán năm chia thành quý do đơn vị quản lý thuỷ nông cấp tỉnh lập gửi sở Tài chính.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính tỉnh Sơn La 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

+ Nghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi  tiết thi hành một số điều của pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi.

+ Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. 
V . LĨNH VỰC TIN HỌC VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

    1. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn vị dự toán nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, do đơn vị dự toán cung cấp đối chiếu với Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 
Bước 2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ


+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.   


+  Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ,Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng Tin học và Thống kê xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 3. Phòng Tin học và Thống kê thẩm tra hồ sơ Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện cấp mã số cho các đơn vị dự toán. 

Bước 4. Đơn vị dự toán nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC;

+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS (dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ quản.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và Nộp hồ sơ qua đường bưu chính tại Sở Tài chính. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ.

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05A-MSNS-BTC.9. Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS mẫu số 01-MSNS-BTC

+ Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách mẫu số 07-MSNS-BTC.

(ban hành kèm theo Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh

+ Đối với hồ sơ qua nộp Dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện lập Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS Mẫu số 09-MSNS-BTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
+ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
+ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1. Mẫu số 01-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của  Bộ Tài chính).
	Mẫu số: 01-MSNS-BTC

	Bộ, ngành; Tỉnh/TP:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

1. Tên đơn vị: ...........................................................................................

2. Loại hình đơn vị: 


	01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế

02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học

03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo

04- Đơn vị sự nghiệp y tế

05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

06- Đơn vị quản lý hành chính
	07- Doanh nghiệp Nhà nước

08- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
09- Ban quản lý dự án đầu tư
010- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách
011- Đơn vị khác


3. Chương Ngân sách:   

4. Cấp dự toán:
 4.1. Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?


Không       (                               Có       (      

 Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:
................................................................…………………

 4.2. Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?



Không       (                               Có       (      

Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 


- ..........................................................................................................


- ..........................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp

     Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:......................................................

     Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:...........................................

6. Văn bản thành lập đơn vị
     Số văn bản:........................................................................................

     Ngày ký văn bản:..........................................................................

     Cơ quan ra văn bản:.....................................................................

7. Địa điểm

	· Tỉnh, thành phố: ................................................................

· Quận, huyện: .............................................................................

· Xã, phường: ......................................................................................

· Số nhà, đường phố: ...............................................................

8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS

· Họ và tên người đại diện:...........................................................

· Điện thoại cơ quan: ......................................................................

· Điện thoại di động: ................................................................

· Email: .........................................................................................




HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.

2. Loại hình đơn vị: Ghi mã số loại hình đơn vị tương ứng vào trong ô 

3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.

4. Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán của đơn vị (cấp I, II, III, IV)

4.1. Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.

4.2. Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp


- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
-  Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
6. Văn bản  thành lập đơn vị

- Số văn bản: Số Quyết định hoặc số văn bản thành lập đơn vị.

- Ngày ký văn bản: Ngày ký Quyết định hoặc ký văn bản thành lập đơn vị.

- Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thành lập đơn vị.
7. Địa điểm 

 -  Tỉnh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố.
 -  Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện/thành phố trực thuộc Tỉnh.

 -  Xã, phường: Ghi rõ tên phường/xã/thị trấn.

-   Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị (nếu có).

8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS

 - Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình.
- Điện thoại cơ quan: Số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định.
-  Điện thoại di động: Số điện thoại di động của người đại diện kê khai.

-  Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người kê khai. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính.
Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 07-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị. 

Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị. 
2. Mẫu số 07-MSNS-BTC

Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THỐNG KÊ ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

(Dùng cho đơn vị Chủ quản xác nhận )

1. Bộ, ngành; Tỉnh/thành phố:…………….......................


2. Số lượng đơn vị:.............................................................

	STT
	Tên đơn vị
	Loại

hình đơn vị
	Chương ngân sách
	Cấp

dự toán
	Đơn vị

cấp trên quản lý

trực tiếp
	Địa điểm

	
	
	
	
	
	
	Tỉnh/ thành phố
	Quận/ huyện
	Xã/phường

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






Ngày     tháng      năm

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CHỦ QUẢN XÁC NHẬN

 (Ký tên, đóng dấu)

3. Mẫu số 09-MSNS-BTC:
Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

	Sở Tài chính Sơn La

Phòng Tin học và Thống kê
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐVQHNS

1. Tên đơn vị: ………………………………………………………….

2. Tên đơn vị chủ quản:……...…………………………………...........

3. Họ và tên cán bộ đến đăng ký: .…………………………………..…………………..

4. Tình trạng hồ sơ:             Hồ sơ đủ:             Hồ sơ thiếu:
5. Hồ sơ cần bổ sung: (Nếu hồ sơ thiếu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

6. Ngày trả Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử:...................

7. Điện thoại hỗ trợ của cơ quan tài chính nơi cấp mã số ĐVQHNS: .........

8. Tài khoản đăng nhập Dịch vụ công tra cứu kết quả đăng ký mã số:........

 






.........., ngày....... tháng....... năm......








    Người nhận hồ sơ

  2. Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn vị dự toán nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, do đơn vị dự toán cung cấp đối chiếu với Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).
Bước 2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.   

+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ,Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng Tin học và Thống kê xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 3. Phòng Tin học và Thống kê thẩm tra hồ sơ Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện cấp mã số cho các đơn vị dự toán. 

Bước 4. Đơn vị dự toán nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

+ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 

+ Văn bản thành lập đơn vị;

+ Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và Nộp hồ sơ qua đường bưu chính tại Sở Tài chính. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ.

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05A-MSNS-BTC.9. Phí, lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS mẫu số 01-MSNS-BTC (ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính ).

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh.

+ Đối với hồ sơ qua nộp Dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện lập Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS Mẫu số 09-MSNS-BTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
+ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
+ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1. Mẫu số 01-MSNS-BTC

\Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của  Bộ Tài chính).
	Mẫu số: 01-MSNS-BTC

	Bộ, ngành; Tỉnh/TP:............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

1. Tên đơn vị: ................................................................................

2. Loại hình đơn vị: 

	012- Đơn vị sự nghiệp kinh tế

013- Đơn vị SN nghiên cứu khoa học

014- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo

015- Đơn vị sự nghiệp y tế

016- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin

017- Đơn vị quản lý hành chính
	018- Doanh nghiệp Nhà nước

019- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
020- Ban quản lý dự án đầu tư
021- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách
022- Đơn vị khác


3. Chương Ngân sách:   

4. Cấp dự toán:

4.1. Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?
Không       (                               Có       (      

Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị: ......................... …………………………….............

4.2. Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?

Không       (                               Có       (      

Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 


- .........................................................................................................


- .................................................................................................


- ................................................................................................

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp

· Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:......................................

·  Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:....................................
6. Văn bản thành lập đơn vị
· Số văn bản:..........................................................................

· Ngày ký văn bản:.............................................................

· Cơ quan ra văn bản:..................................................

7. Địa điểm

	· Tỉnh, thành phố: .........................................................................

· Quận, huyện: ..............................................................................

· Xã, phường: ...............................................................................

· Số nhà, đường phố: ....................................................................

          8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS

· Họ và tên người đại diện:.......................................................................

· Điện thoại cơ quan: ...............................................................................

· Điện thoại di động: ................................................................................

· Email: ....................................................................................................



	
	Ngày        tháng      năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)




HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập.

2. Loại hình đơn vị: Ghi mã số loại hình đơn vị tương ứng vào trong ô 

3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị.

4. Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán của đơn vị (cấp I, II, III, IV)

4.1. Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm.

4.2. Trả lời câu hỏi bằng cách tích (() vào ô ( tương ứng. Nếu chọn câu trả lời “Có” đề nghị đơn vị ghi rõ tên những đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Nếu đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho 2 đơn vị cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hơn 3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị.

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp


- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
-  Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp.
6. Văn bản  thành lập đơn vị

- Số văn bản: Số Quyết định hoặc số văn bản thành lập đơn vị.

- Ngày ký văn bản: Ngày ký Quyết định hoặc ký văn bản thành lập đơn vị.

- Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thành lập đơn vị.
7. Địa điểm 

 -  Tỉnh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố.
 -  Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện/thành phố trực thuộc Tỉnh.

-  Xã, phường: Ghi rõ tên phường/xã/thị trấn. -   Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị (nếu có).
8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS
 - Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình.
- Điện thoại cơ quan: Số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định.
-  Điện thoại di động: Số điện thoại di động của người đại diện kê khai.

-  Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người kê khai. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính.
Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về Bộ, ngành chủ quản (Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 07-MSNS-BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc Ngân sách tỉnh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị. 

Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường hợp các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đơn vị chủ quản, ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị và các văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị. 
3.  Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, do đơn vị dự toán cung cấp đối chiếu với Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 
Bước 2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.   

+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ,Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng Tin học và Thống kê xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 3. Phòng Tin học và Thống kê thẩm tra hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho các chủ đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện cấp mã số cho dựa án đầu tư. 

Bước 4. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

+ Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và Nộp hồ sơ qua đường bưu chính tại Sở Tài chính. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ.

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mã ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05B-MSNS-BTC.
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS mẫu số 02-MSNS-BTC (ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính ).

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh

+ Đối với hồ sơ qua nộp Dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện lập Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS Mẫu số 09-MSNS-BTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
 + Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
+ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1. Mẫu số 02-MSNS-BTC
Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).
	Mẫu số: 02-MSNS-BTC

	Bộ, ngành; Tỉnh/TP:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

1. Tên dự án đầu tư:......................................

2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):
	2.1. Tên dự án cấp trên: ..................................................................

2.2. Mã dự án cấp trên: ...................................................................


3. Chủ đầu tư:

	3.1. Tên chủ đầu tư:........................................................................

3.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:...................................

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư:

      - Tỉnh, Thành phố: ..................................................................

      - Quận, huyện:  .......................................................................

     - Xã, phường: ..........................................................................

      - Số nhà, đường phố:..............................................................

      - Điện thoại (cố định hoặc di động):........................................

      - Email:...................................................................................


4. Ban quản lý dự án (nếu có):

	4.1. Tên Ban quản lý dự án:.......................................................................
4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:.............................................
4.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án:
- Tỉnh, Thành phố: ........................................................................
- Quận, huyện:................................................................................
- Xã, phường:...................................................................................
- Số nhà, đường phố:......................................................................
- Điện thoại:...................................................................................
- Email:..........................................................................................


5. Cơ quan chủ quản cấp trên:

	5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ........................................................

5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ...........................................


6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án:

6.1. Cơ quan ra Quyết định/văn bản: ........………..….…....

6.2. Số Quyết định/văn bản:.…………....………….. ………

6.3. Ngày ra Quyết định/văn bản:................................... ……

6.4. Người ký Quyết định/văn bản: ………………………...

6.5. Tổng kinh phí chuẩn bị đầu tư (nếu có):...............

6.6. Nguồn vốn:

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



7. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS:

     7.1. Họ và tên người đại diện:...................................................................

7.2.  Điện thoại cơ quan: ...................................................................

7.3. Điện thoại di động: ...................................................................

7.4.  Email: ......................................................................................
	
	Ngày        tháng        năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)




HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo Quyết định hoặc văn bản thông báo chủ trương đầu tư dự án.

2. Dự án cấp trên
2.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

2.2. Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

3. Chủ đầu tư

3.1. Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

3.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư.

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố.

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện.

- Xã, phường: Ghi rõ tên xã/phường.

- Số nhà, đường phố: Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường phố của chủ đầu tư (nếu có).

- Điện thoại: Số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động.

- Email: Ghi rõ địa chỉ Email của đơn vị (nếu có).

4. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án

4.1. Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.

4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án đầu tư.

4.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án theo như hướng dẫn kê khai tại mục 3.3.

5. Cơ quan chủ quản cấp trên

5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1.

5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2. 

6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
6.1. Cơ quan ra Quyết định/văn bản: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

6.2. Số Quyết định/văn bản: Số Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư.

6.3. Ngày ra Quyết định/văn bản: Ngày ký Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư. 

6.4. Người ký Quyết định/văn bản: Người ký Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư. 

6.5. Tổng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư (nếu có).

6.6. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

7. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS
7.1. Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình.

7.2. Điện thoại cơ quan: Số điện thoại ghi rõ mã vùng – số điện thoại cố định.

7.3. Điện thoại di động: Số điện thoại di động của người đại diện kê khai.

7.4. Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai.

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký mã số để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính.

4. Thủ tục Đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, do đơn vị dự toán cung cấp đối chiếu với Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 
Bước 2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.   

+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ,Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển Phòng Tin học và Thống kê xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 3. Phòng Tin học và Thống kê thẩm tra hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án cho các chủ đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện cấp mã số cho dựa án đầu tư. 

Bước 4. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu số 03-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: 

+ Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và Nộp hồ sơ qua đường bưu chính tại Sở Tài chính. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ.

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 
-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05B-MSNS-BTC.
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS mẫu số 03-MSNS-BTC (ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh.

+ Đối với hồ sơ qua nộp Dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện lập Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS Mẫu số 09-MSNS-BTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
+ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
+ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1. Mẫu số 03-MSNS-BTC

Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).
	Mẫu số 03-MSNS-BTC

	Bộ, ngành; Tỉnh/TP:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên dự án đầu tư: ..............................................................................

2. Nhóm dự án  đầu tư

	□     Dự án quan trọng quốc gia

□     Dự án nhóm A
	□    Dự án nhóm B

□    Dự án nhóm C


3. Hình thức dự án

	□      Xây dựng mới
	□    Cải tạo mở rộng
	□  Cải tạo sửa chữa


4. Hình thức quản lý thực hiện dự án

	□  Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành
□  Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực
□  Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt, có áp dụng công nghệ cao
	□  Chủ đầu tư  trực tiếp thực hiện quản lý dự án

□  Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC)
□  Thuê tư vấn quản lý dự án




5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án)

	5.1. Tên dự án cấp trên: ...............................................................………

5.2. Mã dự án cấp trên: ................................................................………


6. Chủ đầu tư

	6.1. Tên chủ đầu tư: .................................................................………

6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ...........................………

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư:

    - Tỉnh, thành phố: 

    - Quận, huyện: 

 - Xã, phường: 

    - Số nhà, đường phố: 

    - Điện thoại: 

    - Email: 


7.  Ban quản lý dự án (nếu có)

	7.1. Tên Ban Quản lý dự án: ...........................................................…

7.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:..............................……..

7.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án:

    - Tỉnh, thành phố: 

    - Quận, huyện: 

 - Xã, phường: 

    - Số nhà, đường phố: 

    - Điện thoại: 

    - Email: 


8. Cơ quan chủ quản cấp trên

	8.2. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: ......................................……….

8.1. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: .........................……….


9. Quyết định đầu tư

9.1. Cơ quan ra quyết định:........................................ 

9.2. Số quyết định:..................................….…….………

9.3. Ngày quyết định:........................…………………………

9.4. Người ký quyết định:....….................…………………...

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt:………..... 

9.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:…………….….……..

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 

	· Chi phí xây dựng:

· Chi phí thiết bị: 

· Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư:
	· Chi phí dự phòng:
· Chi phí quản lý dự án:
· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
· Chi phí khác:




9.8. Nguồn vốn đầu tư:

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	


   9.9. Địa điểm thực hiện dự án:

	Quốc gia
	Tỉnh, thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	
	


9.10. Ngành kinh tế (nếu có):

	Mã ngành kinh tế
	Tên ngành kinh tế

	
	


10. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS

10.1. Họ và tên người đại diện:

10.2. Điện thoại cơ quan:

10.3. Điện thoại di động: 

10.4. Email:

	
	Ngày        tháng     năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 03-MSNS-BTC
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tên dự án đầu tư:
Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định đầu tư.

2. Nhóm dự án đầu tư: 
Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

3. Hình thức dự án: 
Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án: 
Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

5. Dự án cấp trên
5.1. Tên dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án cấp trên.

5.2. Mã dự án cấp trên: Nếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên.

6. Chủ đầu tư

6.1. Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư.

6.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư dự án.

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố.

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện.

-  Xã, phường: Ghi rõ tên xã/phường.

- Số nhà, đường phố: Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường phố của chủ đầu tư (nếu có).

- Điện thoại: Số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động.

- Email: Ghi rõ địa chỉ Email của đơn vị (nếu có).

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án.

7.1. Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án.

7.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Ban quản lý dự án.

7.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên

8.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 6.1.

8.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 6.2.
9. Quyết định đầu tư

9.1. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

9.2. Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

9.3. Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

9.4. Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

9.6. Thời gian hoàn thành dự  án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

9.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

9.9. Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.

9.10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế ghi trong Quyết định đầu tư (nếu có). Mã và tên ngành kinh tế ghi theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung về hệ thống ngành kinh tế (nếu có).

10. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS
10.1. Họ và tên người đại diện: 
Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình.

10.2. Điện thoại cơ quan: 
Số điện thoại ghi rõ mã vùng – số điện thoại cố định.

10.3. Điện thoại di động: 
Số điện thoại di động của người đại diện kê khai.

10.4. Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai.

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký mã số để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính.

5. Thủ tục Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, do đơn vị dự toán cung cấp đối chiếu với Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 
Bước 2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.   

+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ,Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì  chuyển Phòng Tin học và Thống kê xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 3. Phòng Tin học và Thống kê thẩm tra hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án cho các chủ đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện cấp mã số cho dựa án đầu tư. 

Bước 4. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.
- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 

- Thành phần hồ sơ:

+ Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC.

+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: 

 Quyết định đầu tư dự án;

+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

+ Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và Nộp hồ sơ qua đường bưu chính tại Sở Tài chính. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ.

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05B-MSNS-BTC.
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS mẫu số 04-MSNS-BTC (ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh.

+ Đối với hồ sơ qua nộp Dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện lập Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS Mẫu số 09-MSNS-BTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
+ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
+ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1. Mẫu số 04-MSNS-BTC
Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

	                                                                                   Mẫu số: 04-MSNS-BTC

	Bộ, ngành; Tỉnh/TP:...........
	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	


THÔNG BÁO CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
Tên dự án đầu tư: 

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư: 

Địa chỉ Chủ đầu tư: 

Thông báo thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư như sau:

1. Nhóm dự án đầu tư

	□     Dự án quan trọng quốc gia

□     Dự án nhóm A
	□    Dự án nhóm B

□    Dự án nhóm C


2. Hình thức dự án

	□   Xây dựng mới
	□  Cải tạo mở rộng
	□  Cải tạo sửa chữa


3. Hình thức quản lý thực hiện dự án
	□  Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành
□  Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực
□   Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt, có áp dụng công nghệ cao
	□   Chủ đầu tư  trực tiếp thực hiện quản lý dự án

□   Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC)
□   Thuê tư vấn quản lý dự án




4. Quyết định đầu tư

4.1. Số quyết định: .............................................

4.2. Cơ quan ra quyết định:.................................

4.3. Ngày quyết định: .........................................

4.4. Người ký quyết định: ...................................

4.5. Thời gian bắt đầu thực hiện: .......................

4.6. Thời gian hoàn thành dự án: ........................

4.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: ...............

	· Chi phí xây dựng:

· Chi phí thiết bị:
· Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư: 
	· Chi phí dự phòng:  
· Chi phí quản lý dự án: 
· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
· Chi phí khác:...


4.8. Nguồn vốn đầu tư:

	Nguồn vốn
	Tỉ lệ nguồn vốn

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4.9. Địa điểm thực hiện dự án: ……………………………………….…………………...................

	Quốc gia
	Tỉnh, thành phố
	Quận, huyện
	Xã, phường

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS

5.1.  Họ và tên người đại diện:

5.2.  Điện thoại cơ quan: 

5.3.  Điện thoại di động:

5.4.  Email: 
	
	Ngày     tháng     năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)



	
	


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Mẫu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư  

1. Nhóm dự án đầu tư: 
Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng.

2. Hình thức dự án:
 Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng.

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án: 
Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực hiện dự án tương ứng.

4. Quyết định đầu tư: 

4.1. Số quyết định: Số quyết định đầu tư.

4.2. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư.

4.3. Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư.

4.4. Người ký quyết định: Người ký quyết định đầu tư.

4.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu có.

4.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu có.

4.7. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc tất cả các loại chi phí.

4.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết từng nguồn vốn, tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng tỷ lệ các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%.

4.9. Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án  đối với các dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam.

5. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS
5.1. Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình.

5.2. Điện thoại cơ quan: Số điện thoại ghi rõ mã vùng – số điện thoại cố định.

5.3. Điện thoại di động: Số điện thoại di động của người đại diện kê khai.

5.4. Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai.

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký mã số để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính.

6. Thủ tục Đăng ký thay đổi thông tin về mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đơn vị dự toán/ Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài chính tỉnh Sơn La

+ Khi tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, do đơn vị dự toán/ chủ đầu tư cung cấp đối chiếu với Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 
Bước 2. Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo mẫu số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ.   

+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ,Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở vẫn tiếp nhận hồ sơ và đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì thụ lý chuyển Phòng Tin học và Thống kê xem xét, giải quyết. 

+ Địa chỉ: số 15, đường Tô  Hiệu, Thành phố Sơn  La

+ Thời gian: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

Bước 3. Phòng Tin học và Thống kê thẩm tra hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS các dự án đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án cho các chủ đầu tư sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện cấp mã số cho đơn vị dự toán/ án đầu tư. 

Bước 4. Đơn vị dự toán/ Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Tài chính.. Trình tự thực hiện:

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài chính chính tỉnh Sơn La

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 

- Thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên chủ đầu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Sở Tài chính thay đổi các chỉ tiêu đăng ký cấp mã số ĐVQHNS. 

+ Nội dung Thông báo thực hiện theo Mẫu số 06-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp và Nộp hồ sơ qua đường bưu chính tại Sở Tài chính. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến đầy đủ, hợp lệ.

+ Đối với hồ sơ nộp qua Dịch vụ công trực tuyến thời hạn nhận và trả kết quả trong ngày theo giờ: Sáng từ 09h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức;
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05A-MSNS-BTC.

+ Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05B-MSNS-BTC  
- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách mẫu số 06-MSNS-BTC
+ Mẫu số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).

+ Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05A-MSNS-BTC.

+ Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử theo mẫu 05B-MSNS-BTC.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: 

+ Thủ tục này không áp dụng cho việc đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư là bí mật quốc gia và khối quốc phòng, an ninh.

+ Đối với hồ sơ qua nộp Dịch vụ công trực tuyến không phải thực hiện lập Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS Mẫu số 09-MSNS-BTC (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính)

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
+ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

+ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
+ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
+ Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;
+ Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007;

+ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

1. Mẫu số 06-MSNS-BTC:
Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính).
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


THÔNG BÁO

THAY ĐỔI THÔNG TIN MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

1. Tên Đơn vị/Dự án đầu tư:  

2. Mã số ĐVQHNS đã được cấp:  

3. Địa chỉ Đơn vị/Chủ đầu tư: 

Đơn vị xin thông báo thay đổi thông tin chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:

	STT
	Chỉ tiêu thay đổi (1)
	Thông tin đăng ký cũ(2)
	Thông tin đăng ký mới (3)

	1
	Ví dụ 1: Tiêu chí số 4: Cấp dự toán
	      Cấp dự toán:  3
	Cấp dự toán: 2
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4. Thông tin về người đại diện đăng ký thay đổi thông tin mã số ĐVQHNS

4.1.  Họ và tên người đại diện:

4.2.  Điện thoại cơ quan: 

4.3.  Điện thoại di động: 

4.4.  Email: 
	
	Ngày     tháng     năm

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)


HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
1. Tên Đơn vị /Dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị hoặc tên chủ đầu tư theo quyết định thành lập.

2. Mã số ĐVQHNS đã được cấp: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp cho đơn vị hoặc cho dự án đầu tư.

3. Địa chỉ Đơn vị/Chủ đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ chi tiết địa chỉ của đơn vị, hoặc chủ đầu tư.

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi tương ứng trên các mẫu Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  

           - Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số ĐVQHNS gần nhất.


       - Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

4. Thông tin về người đại diện đăng ký thay đổi thông tin mã số ĐVQHNS


      4.1. Họ và tên người đại diện: người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình.


      4.2. Điện thoại cơ quan: Số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định.


     4.3. Điện thoại di động: Số điện thoại di động của người đại diện kê khai.


     4.4. Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai thay đổi thông tin mã số.

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký thay đổi thông tin về mã số để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính.

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Thủ tục Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Phòng Tài chính–Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

+ Khi tiếp nhận hồ sơ báo cáo quyết toán do chủ đầu tư trình duyệt, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư trình đối chiếu với phiếu giao nhận hồ sơ theo Mẫu số 13/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.
+ Kiểm tra nội dung các biểu mẫu báo cáo quyết toán do chủ đầu tư lập, đối chiếu với biểu mẫu quy định trong Thông tư của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Qua đó xác định rõ hồ sơ, tài liệu còn thiếu; những tài liệu mà chủ đầu tư cần hoàn thiện, bổ sung.

Bước 2. Phòng Tài chính-Kế hoạch thẩm tra hồ sơ quyết toán báo cáo UBND cấp huyện ra quyết định phê duyệt.

Bước 3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

- Thành phần hồ sơ:

* Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập;

+ Biểu mẫu báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. (bản chính);
+ Toàn bộ các văn bản Căn cứ pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính);

+ Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính);

+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

* Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị:

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);

+ Biểu mẫu Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính. (bản chính);
+ Toàn bộ các văn bản Căn cứ pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính);

+ Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng;

+ Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán;

+ Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.

+ Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan để phục vụ công tác thẩm tra quyết toán.

+ Trường hợp nhà thầu không thực hiện quyết toán hợp đồng theo quy định, chủ đầu tư có văn bản yêu cầu nhà thầu thực hiện quyết toán hợp đồng hoặc bổ sung hoàn thiện hồ sơ, tài liệu quyết toán hợp đồng kèm theo thời hạn thực hiện (theo Mẫu số 14/QTDA). Sau khi chủ đầu tư đã gửi văn bản lần thứ 03 đến nhà thầu, nhưng nhà thầu vẫn không thực hiện các nội dung theo yêu cầu; chủ đầu tư được căn cứ những hồ sơ thực tế đã thực hiện của hợp đồng để lập hồ sơ quyết toán (không cần bao gồm quyết toán A-B), xác định giá trị đề nghị quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhà thầu chịu hoàn toàn các tổn thất, thiệt hại (nếu có) và có trách nhiệm chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án của cấp có thẩm quyền.Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 

Dự án:

+ QTQG: 07 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhóm A: 04 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhóm B:  02 tháng kể  từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Nhóm C: 01 tháng kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Dự án lập BCKT: 25 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính tỉnh Sơn La

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Phí, lệ phí:
+ Phí thẩm tra quyết toán công trình hoàn thành

+ Mức phí: Theo tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

   •  ≤ 5 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,95% 

   • 10 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,65%

   • 05 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,475%

   • 100 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,375%

   • 500 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,225%

   • 1000 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,15%

   • ≥10.000 tỷ - Thẩm tra phê duyệt: 0,080%

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình độc lập hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07/QTDA kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
+ Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có), dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu gồm các Mẫu số: 03, 07, 08/QTDA kèm theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.
- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

+ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

+ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

+ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Mẫu số 01/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Cấp quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình: Được duyệt:………….. Thực hiện…………………

Tổng mức đầu tư được duyệt: ………………

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:……………….. Thực hiện……………….. 

I/ Nguồn vốn đầu tư: 

Đơn vị: đồng

	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Kế hoạch
	Đã thanh toán

	1
	2
	3
	4

	Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị

- …
	
	
	



II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị quyết toán
	Tăng, giảm so với dự toán

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	
	
	

	1
	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	
	
	

	2
	Xây dựng
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	

	4
	Quản lý dự án
	
	
	

	5
	Tư vấn
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	



III. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng:

2. Chi phí không tạo nên tài sản:

IV. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	Tổng số
	

	1
	Tài sản dài hạn (cố định)
	

	2
	Tài sản ngắn hạn
	

	
	
	


V. Thuyết minh báo cáo quyết toán

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị:

………, ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Các văn bản pháp lý
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	II
	Hợp đồng xây dựng
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


….., ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG ĐỐI CHIẾU 
SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn: …………………………………..

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

Đơn vị: Đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Thanh toán KLHT
	Tạm ứng
	Tổng số
	Thanh toán KLHT
	Tạm ứng
	
	

	1
	2
	
	
	3
	
	4
	
	5
	6

	1
	Lũy kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chi tiết số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán hàng năm.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Năm …
	
	
	
	
	
	
	
	


II/ Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán:

1- Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:

……….

2- Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):

………..

3- Kiến nghị:

	Ngày ... tháng ... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
	Ngày ... tháng ... năm....
CƠ QUAN CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN

	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 04/QTDA
(kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
Đơn vị: đồng
	TT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Quyết toán A-B
	Kết quả kiểm toán (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Tổng số
	 
	 
	 

	I
	Bồi thường, hỗ trợ, TĐC
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	II
	Xây dựng
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	III
	Thiết bị
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	IV
	Quản lý dự án
	 
	 
	 

	V
	Tư vấn
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 

	VI
	Chi phí khác
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 


 …………, ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 05/QTDA
(kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN DÀI HẠN (CỐ ĐỊNH) MỚI TĂNG
Đơn vị: đồng
	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổngnguyên giá
	Ngày đưa TSDH vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1

2

…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

………..., ngày... tháng... năm...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 06/QTDA
(kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÀI SẢN NGẮN HẠN BÀN GIAO
Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 

	1

2

…
	 
	 


	 
	 
	 
	 


 
…….….., ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 07/QTDA
(kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)

Đơn vị: đồng
	STT
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạmứng
	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải
 trả
	Phải 
thu
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 

1

2

3

…
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Ngày ... tháng ... năm ...
	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


 

Mẫu số 08/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

Của Dự án: …………………………………………

(Dùng cho dự án Quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)


I- Văn bản pháp lý:

	Số TT
	Tên văn bản
	Ký kiệu văn bản; ngày ban hành
	Tên cơ quan duyệt
	Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

- Quyết định phê duyệt quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)
	
	
	

	
	- Quyết định hủy bỏ dự án
	
	
	


II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

	Nguồn vốn đầu tư
	Được duyệt
	Thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	- Vốn NSNN 

- Vốn khác
	
	
	



2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đồng

	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán
	Tăng (+)

Giảm (-)

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	
	
	

	
	
	
	


3. Số lượng, giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III/ Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1- Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so chủ trương được duyệt.

2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3- Kiến nghị:

- Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án

Ngày ... tháng ... năm ...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 13/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC 
ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

	CƠ QUAN THẨM TRA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


PHIẾU GIAO NHẬN

Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

Chủ đầu tư/BQLDA:

Tên dự án:

Mã dự án:

Công trình (HMHT):

Tổng vốn đầu tư:

Thời gian khởi công: ……………………… Thời gian hoàn thành

Cấp quyết định đầu tư:

Ngày lập báo cáo quyết toán:

Ngày nộp hồ sơ: ………. tháng …… năm ……..

	TT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	I - Hồ sơ đã nộp:
	
	

	1
	Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư ngày … tháng … năm …
	
	

	2
	Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gồm ... biểu báo cáo theo quy định.
	
	

	3
	Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (ghi rõ số/ ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)
	
	

	4
	- Tập các hợp đồng: (ghi rõ số/ký hiệu nếu để rời, ghi tổng số nếu đóng quyển)
- Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có, ghi rõ của hợp đồng nào).
	
	

	5
	Tập các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
	
	

	6
	Quyết toán khối lượng A-B, gồm có:

-
	
	

	7
	- Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án

- Văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán.
	
	

	8
	- Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán (Trường hợp không xảy ra đề nghị ghi rõ trong tờ trình).
- Báo cáo tình hình chấp hành kết luận.
	
	

	
	II - Hồ sơ còn thiếu:
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	
	III - Hồ sơ cần bổ sung:
	
	

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	Thời hạn hoàn chỉnh hồ sơ nộp trước ngày ... tháng ... năm ….

	Trong quá trình thẩm tra quyết toán, nếu thiếu hồ sơ, cơ quan thẩm tra sẽ có văn bản yêu cầu bổ sung. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Thời gian quyết toán sẽ tính lại từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.


Hai bên thống nhất lập phiếu giao nhận hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung trên đây./.

	BÊN GIAO HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)
	BÊN NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi đầy đủ họ tên)
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